


















Phụ lục 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN VÙNG BỜ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 4 năm 2025 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên chương trình, đề án Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Nguồn vốn sử dụng 

Ghi chú Ngân 

sách nhà 

nước 

Nguồn 

vốn 

khác 

1 
Xây dựng và triển khai Chương trình Quản 

lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Nam Định 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ngành, UBND 

các huyện có biển 
x   

2 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, các quy 

hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có 

liên quan 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường và các sở, 

ngành, địa phương có 

liên quan 

x   

3 
Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên 

vùng bờ trong quy hoạch tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ngành, UBND 

các huyện có biển 
x   

4 

Đề án phát triển ngành nuôi trồng thủy sản 

trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ngành, UBND 

các huyện có biển 
x   

5 

Lập hồ sơ kiểm kê, xếp hạng di tích các cấp 

tỉnh, quốc gia, quốc gia đặc biệt; kiểm kê, 

đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản thế 

giới, di sản tư liệu 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Các sở, ngành, UBND 

các huyện có biển 
x   



2 

6 

Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường 

nước biển tại các vùng cửa sông, vùng biển 

ven bờ. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

UBND các huyện có 

biển 
x   

7 

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ven biển 

đa mục tiêu, đồng bộ, hiện đại, thích ứng với 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

Sở Xây dựng Các sở, ngành, UBND 

các huyện có biển x   

 

 




